	ỦY BAN TRUNG ƯƠNG
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
BAN THƯỜNG TRỰC
Số:             /BC-MTTW-BTT

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                Hà Hội, ngày 05 tháng 12  năm 2022


BÁO CÁO

Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật 
liên quan đến Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa 
Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Thực hiện Công văn số 2520/VPCP-QHĐP ngày 21/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc phối hợp công tác, trong đó đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp soạn thảo Nghị quyết liên tịch về quy chế phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc xây dựng dự thảo Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (viết tắt là Dự thảo Nghị quyết liên tịch), kết quả rà soát như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI RÀ SOÁT
1. Mục đích

Báo cáo cung cấp thông tin và đề xuất các các nội dung nhằm: (1) Thể chế hóa, cụ thể hóa kịp thời, đầy đủ hệ thống quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước trong công tác phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; (2) Đảm bảo phù hợp với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 và pháp luật có liên quan; (3) Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt Nam; (4) Đảm bảo tính khả thi khi thực hiện.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiến hành rà soát tổng số 15 văn bản có liên quan đến Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
 Nội dung của Nghị quyết liên tịch đã cơ bản bổ sung một số quy định mới nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước liên quan đến vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam; một số nhiệm vụ phối hợp thường niên gần đây liên quan đến công tác phối hợp giữa hai bên theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thực tiễn yêu cầu; điều chỉnh những nội dung bất cập, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Việc rà soát còn nhằm phát hiện các quy định chưa phù hợp, bất cập, thiếu tính khả thi trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan, từ đó, kiến nghị, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ đạo sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp, đồng thời có chỉ đạo các biện pháp bảo đảm thực hiện. 
Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, đường lối, chính sách kịp thời về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam; Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thường xuyên quan tâm, trong phối hợp với Mặt trận trong hoạt động giám sát; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương luôn coi công tác xây dựng, phản biện xã hội và thực thi pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm cần đầu tư nguồn lực thực hiện. 
Sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ với MTTQ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực ngày càng thực chất, hiệu quả.

2. Phạm vi, nội dung rà soát
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ đã tiến hành thống kê, lập danh mục các văn bản của Đảng, Nhà nước và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Dự thảo Nghị quyết liên tịch, cụ thể: 
- Các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng các thời kỳ; 

- Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013;

- Các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng: (1) Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (Ban hành kèm theo Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị); (2) Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (Ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị); (3) Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (Ban hành kèm theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị).
- Các văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; Luật tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Phòng chống tham nhũng, lãng phí; Luật Tố cáo năm 2018; Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo… và một số pháp luật chuyên ngành có liên quan. 
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT
1. Bối cảnh, tình hình 
Thực hiện chủ trương, đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc mà Đại hội Đảng các khóa đã đề ra và bám sát chỉ đạo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, yêu cầu của thực tiễn cuộc sống; đồng thời, thực hiện mối quan hệ công tác của các thiết chế trong hệ thống chính trị được quy định tại Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các luật có liên quan, ngày 22/8/2008, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ký và ban hành triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTUMTTQVN về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quy chế phối hợp). Quy chế đã xác định 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy tối đa vai trò và trách nhiệm của các bên trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sau 14 năm thực hiện quy chế, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày càng chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả hơn.

Để đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện công tác phối hợp; xác định tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đồng thời xây dựng nội dung, biện pháp đẩy mạnh công tác phối hợp giữa hai bên trong thời gian tới, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiến hành tổng kết thực hiện công tác phối hợp qua các năm. Nhận thức rằng, công tác phối hợp giữa hai bên có tính chất quan trọng, chịu sự tác động của nhiều chính sách, quy định đan xen, tác động lẫn nhau nên việc rà soát, đánh giá dự thảo Nghị quyết liên tịch trên cơ sở các đường lối, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan là điều cần thiết. 
2. Rà soát cụ thể các đường lối, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

2.1. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Trong phần XIII. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của Báo cáo chính trị đã xác định: "
2. Phương hướng, nhiệm vụ: …Tiếp tục thể chế hóa và cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách phát huy vai trò của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề lớn của đất nước; bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; khắc phục những hạn chế, bảo đảm tác dụng, hiệu quả thực chất hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tạo sự đồng thuận xã hội... Tiếp tục tăng cường củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...
Thể chế hóa và thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Để thực hiện dân chủ trong xã hội, trước hết phải bảo đảm phát huy dân chủ trong Đảng là hạt nhân để phát huy đầy đủ dân chủ trong xã hội. Đẩy mạnh dân chủ hóa xã hội để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Tổ chức thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quy định về giám sát đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và các quy định, quy chế khác.

- Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng: Trong "phần XII- Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân" của Báo cáo chính trị đã xác định: “Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.”; “Thực hiện tốt, có hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".” “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ.”; “Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân và cơ quan truyền thông, báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí.”

- Trong phần XIII- Xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Báo cáo chính trị đã xác định: “Xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở tổ chức hợp lý các bộ đa ngành, đa lĩnh vực; phát huy đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội, tập trung vào quản lý vĩ mô, xây dựng thể chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; tăng cường năng lực dự báo, phân tích và đề xuất chính sách dựa trên luận cứ khoa học và thực tiễn trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.”
Đối chiếu theo dự thảo Nghị quyết liên tịch cho thấy nội dung của dự thảo đã đảm bảo theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ và quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, từ đó cụ thể hóa những nội dung về công tác phối hợp đảm bảo đúng định hướng và đưa các đường lối, chính sách của Đảng vào thực tế thông qua hoạt động phối hợp của hai cơ quan. 
2.2. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

- Khoản 1 Điều 9 quy định: "…Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
- Khoản 1 Điều 84 quy định: "1. Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức thành viên của Mặt trận có quyền trình dự án luật trước Quốc hội, trình dự án pháp lệnh trước Ủy ban thường vụ Quốc hội”.

- Điều 96 quy định những nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ. Ngoài những nhiệm vụ như: tổ chức thi hành hệ thống các văn bản pháp quy; đề xuất xây dựng và trình các văn bản pháp quy theo thẩm quyền; quản lý các lĩnh vực của đời sống xã hội: kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện quyền thành lập, bãi bỏ, giải thể,…các chức danh, đơn vị địa giới; quản lý nền hành chính quốc gia; thực hiện công tác thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo,...phòng chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực; Bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội… Bên cạnh đó, Hiến pháp quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
Những quy định tại Hiến pháp đã được cụ thể hóa xuyên suốt trong các điều của dự thảo Nghị quyết liên tịch. Qua rà soát cho thấy đã tương thích với các quy định của Hiến pháp, dự thảo đã căn cứ các điều có liên quan của Hiến pháp để xây dựng các quy định cụ thể về nội dung, nguyên tắc và tổ chức thực hiện trong công tác phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam trên toàn diện các lĩnh vực. 
2.3. Các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng

- Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (Ban hành kèm theo Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị) đã quy định một số nội dung liên quan đến trách nhiệm của Chính phủ, MTTQ Việt Nam cùng các nội dung phối hợp công tác: 
“Điều 10. Trách nhiệm của Chính phủ: 1. Thể chế hoá, cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến công tác dân vận; tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến, giám sát, phản biện trong xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là những chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân. 2. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của chính quyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước về công tác dân vận. 3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; cải cách hành chính, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động; chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân. 4. Chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đối thoại giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. 5. Nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân; thanh tra, kiểm tra, xử lý tham nhũng, tiêu cực, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ. 6. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền các cấp; giám sát hoạt động của cơ quan hành chính và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. 7. Định kỳ có chương trình phối hợp, làm việc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; phối hợp chỉ đạo các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân”.

-  Mục III. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: Điều 15. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: 1. Thực hiện vai trò nòng cốt chính trị trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. 2. Tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. 3. Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, những vấn đề bức xúc của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước. 4. Phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò của cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân; làm nòng cốt triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hoạt động tự quản, hoà giải trong cộng đồng dân cư. 5. Tham gia và vận động nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật. Tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc xá, cử bào chữa viên, hội thẩm nhân dân. 6. Phối hợp với Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. 7. Thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tuyên truyền, vận động các tổ chức và người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, giúp đỡ nhau, tôn trọng pháp luật nước sở tại; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; giữ quan hệ gắn bó với gia đình, quê hương, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (Ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị): Quy chế quy định cụ thể các nội dung liên quan đến hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: “Điều 17. Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng Chính phủ có trách nhiệm: 1- Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện những nội dung có liên quan trong Quy chế. 2- Phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đảng đoàn các đoàn thể chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thống nhất thực hiện Quy chế theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức mình”. 
- Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền (Ban hành kèm theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị): 
“Điều 13. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội: 1- Tổ chức góp ý theo nội dung quy định tại điểm a khoản 1, điểm a, điểm b khoản 3 (Điều 12) Quy định này. 2- Phối hợp với các cơ quan nhà nước thực hiện các nội dung quy định tại các điểm b, c khoản 1, điểm b, khoản 3 (Điều 12) Quy định này. 3- Tổng hợp ý kiến góp ý ở các điểm b, c của khoản 1, điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 (Điều 12) chuyển đến các cơ quan, tổ chức có liên quan. 4- Theo dõi và thông báo kết quả tiếp thu góp ý của cơ quan nhà nước tới tổ chức, cá nhân góp ý. 5- Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về giữ gìn bí mật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này”.
“Điều 14. Trách nhiệm của chính quyền: 1- Thực hiện công khai về tổ chức, hoạt động, quy chế làm việc của tổ chức; các quy định về thủ tục hành chính; quy định trách nhiệm công vụ; các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; các quy định, quyết định quản lý hành chính; các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật sẽ ban hành. 2- Cung cấp thông tin về khen thưởng, kỷ luật cán bộ; các báo cáo kết quả thanh tra, giám sát, kiểm toán các cơ quan, đơn vị khi được yêu cầu. 3- Tiếp nhận, xử lý, tiếp thu ý kiến góp ý qua các hình thức được quy định tại Điều 12. Những nội dung góp ý không thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức mình thì chuyển cho cơ quan, tổ chức có liên quan hoặc cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp thu và thông báo cho chủ thể góp ý biết. 4- Chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cơ quan chính quyền các cấp với nhân dân và lấy ý kiến của nhân dân tại hội nghị nhân dân xã, phường, thị trấn theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 (Điều 12) Quy định này. 5- Hằng năm, báo cáo kết quả tiếp thu góp ý với cấp uỷ cùng cấp và chính quyền cấp trên trực tiếp; đồng gửi cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp để theo dõi, giám sát”. 
- Quyết định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư quy định về giám sát của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. 

- Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đây là những quy định làm cơ sở để xây dựng các điều: Điều 4. Công tác dân tộc, tôn giáo, Điều 6. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, Điều 7. Xây dựng chính sách, pháp luật, Điều 9. Hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra, Điều 10. Hoạt động phản biện xã hội của Nghị quyết liên tịch, Điều 13. Công tác đối ngoại nhân dân. 
2.4. Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan: có phụ lục chi tiết kèm theo.
III. KẾT LUẬN
Trên đây là báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - cơ quan thường trực Ban Soạn thảo rà soát các văn kiện và quy định của Đảng, Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung quy định tại dự thảo Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Về cơ bản các nội dung của dự thảo Nghị quyết liên tịch đã phù hợp, đồng bộ thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành.

	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Thường trực UBTWMTTQVN;

- Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập NQLT;

- Lưu: VT MTTW.

	TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH - TỔNG THƯ KÝ

Lê Tiến Châu


PHỤ LỤC: Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan

	STT
	Tên gọi, Số ký hiệu, ngày tháng ban hành
	Nội dung văn bản
	Dự thảo Nghị quyết liên tịch
	Kết quả rà soát

	1. 
	Luật MTTQ Việt Nam năm 2015
	Điều 7. Quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước

1. Quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Nhà nước là quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và quy chế phối hợp công tác do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan nhà nước có liên quan ở từng cấp ban hành.

2. Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm thông tin kịp thời cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam việc thực hiện chế độ báo cáo trước Nhân dân về những vấn đề quan trọng thuộc trách nhiệm quản lý của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

3. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của pháp luật.

4. Nhà nước tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoạt động có hiệu quả.”
	Điều 2. Mục đích, nguyên tắc 

1. Nâng cao hiệu quả phối hợp công tác giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi bên theo quy định của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

2. Bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất, chặt chẽ, thực chất, kịp thời, trọng tâm, trọng điểm, hiệu lực, hiệu quả đối với nội dung phối hợp từng năm, nhiệm kỳ, giai đoạn theo đúng quy định của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tuân thủ nguyên tắc hoạt động của mỗi bên. 

3. Phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.
	Dự thảo Nghị quyết liên tịch đã thể hiện những nội dung về mối quan hệ giữa MTTQ Việt Nam và Nhà nước theo đúng quy định của Luật MTTQ Việt Nam. 

	2. 
	Luật tổ chức Chính phủ năm 2015
	Điều 26. Quan hệ của Chính phủ với Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: 

“1. Chính phủ phối hợp với Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình. 

2. Chính phủ và Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội xây dựng quy chế phối hợp công tác.

3. Khi xây dựng dự án luật, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị định của Chính phủ, Chính phủ gửi dự thảo văn bản để Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội có liên quan tham gia ý kiến. 

4. Chính phủ thường xuyên thông báo cho Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội về tình hình kinh tế - xã hội và các quyết định, chủ trương quan trọng của Chính phủ liên quan đến nhiều tầng lớp Nhân dân. 

5. Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong Nhân dân, động viên, tổ chức Nhân dân tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức và viên chức. 

6. Chính phủ có trách nhiệm nghiên cứu, giải quyết và trả lời các kiến nghị của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội.”
	Điều 6. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân

1. Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương lấy ý kiến và tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc các cấp trước khi ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đối với các chủ trương, cơ chế, chính sách, đề án, chương trình về: phát triển nguồn nhân lực, lao động, việc làm, tiền lương; phát triển phụ nữ, bình đẳng giới, gia đình và trẻ em; phát triển giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân; xóa đói, giảm nghèo, người có công; tôn vinh, khen thưởng.

Điều 7. Xây dựng chính sách, pháp luật

1. Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương mời đại diện Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập; gửi dự thảo văn bản để Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia ý kiến khi xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

2. Chính phủ mời đại diện Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu tại các phiên họp của Chính phủ về chuyên đề xây dựng pháp luật. 

3. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mời đại diện Chính phủ tham gia Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập và góp ý kiến bằng văn bản đối với các dự án luật, pháp lệnh, Nghị quyết liên tịch do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì soạn thảo trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Điều 15. Tham gia các hội nghị, phiên họp

1. Chính phủ mời Chủ tịch hoặc đại diện Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự các phiên họp của Chính phủ, cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ bàn về những vấn đề liên quan. Tại hội nghị của Chính phủ, đại diện Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phản ánh tình hình nhân dân, dư luận xã hội, những nội dung cử tri và Nhân dân quan tâm, bức xúc; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, tháo gỡ các khó khăn.

2. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mời 

Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ hoặc các thành viên của Chính phủ dự các hội nghị, hoạt động của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại hội nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ thông báo về tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương quan trọng của Chính phủ hoặc phối hợp thực hiện các chương trình công tác có liên quan.
	Ngoài hệ thống các điều: đề cập ở bên thì có Điều 9. Hoạt động giám sát, kiểm tra, thanh tra, Điều 10. Hoạt động phản biện xã hội của Nghị quyết liên tịch phù hợp với các nội dung tại Khoản 2, 3 Điều 26 của Luật Tổ chức Chính phủ. 

Khoản 4,5 được cụ thể hóa và phù hợp về nội dung với Điều 3 về Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Điều 5 về công tác tuyên truyền, vận động của Nghị quyết liên tịch. 

Điều 12 về Kiến nghị và giải quyết, trả lời kiến nghị của Đoàn Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phù hợp với quy định tại Khoản 6 của Điều 26 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015. 



	3. 
	Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
	Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử: 

“4. Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện công tác bầu cử theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm kinh phí, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức bầu cử, bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền, an ninh, an toàn và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cuộc bầu cử. 

5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

8. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế có trách nhiệm tạo điều kiện để các tổ chức phụ trách bầu cử thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.”

Điều 12. Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng bầu cử quốc gia

1. Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập, có từ mười lăm đến hai mươi mốt thành viên gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên là đại diện Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.”

- Điều 98. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành: “2. Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình hướng dẫn thi hành Luật này.”
	Điều 8. Công tác bầu cử 

1. Hai bên phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ về công tác bầu cử theo quy định của pháp luật. 

2. Hai bên phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và các văn bản hướng dẫn khác về công tác bầu cử theo quy định của pháp luật. 

3. Hai bên phối hợp tổ chức thực hiện việc tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức các hội nghị hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử; vận động bầu cử; giám sát bầu cử; tham gia tuyên truyền, vận động cử tri thực hiện pháp luật về bầu cử và tham gia giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình tiến hành bầu cử, bảo đảm thống nhất trong chỉ đạo, hướng dẫn.
	Qua rà soát cho thấy các quy định tại Điều 8 Nghị quyết liên tịch phù hợp với các quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định các nhiệm vụ, quyền hạn của cả MTTQ và Chính phủ về các nội dung phối hợp. 

	4. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 4 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

“3. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.”;

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“Điều 6. Tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận và các cơ quan, tổ chức khác, cá nhân có quyền và được tạo điều kiện tham gia góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

2. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật này và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phản biện xã hội được thực hiện trong thời gian cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến về dự thảo văn bản. Đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đã được phản biện xã hội thì hồ sơ dự án, dự thảo gửi thẩm định, thẩm tra, trình cơ quan có thẩm quyền phải bao gồm văn bản phản biện xã hội.

3. Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội chủ trì soạn thảo và cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật.

4. Ý kiến tham gia về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được nghiên cứu, giải trình, tiếp thu trong quá trình chỉnh lý dự thảo văn bản.”.

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

“Điều 18. Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành nghị quyết liên tịch để quy định chi tiết những vấn đề được luật giao hoặc hướng dẫn một số vấn đề cần thiết trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.”

30. Sửa đổi, bổ sung Điều 109 như sau:

“Điều 109. Xây dựng, ban hành nghị quyết liên tịch

1. Dự thảo nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và dự thảo nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy ban thường vụ Quốc hội phân công cơ quan chủ trì soạn thảo; dự thảo nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo.

2. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổ chức soạn thảo dự thảo.

3. Trong quá trình soạn thảo dự thảo nghị quyết liên tịch, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 57 của Luật này.

4. Dự thảo nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải được Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ; Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội thẩm tra trước khi trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Hồ sơ, thời hạn, nội dung thẩm định theo quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 58 của Luật này. Hồ sơ, thời hạn, nội dung thẩm tra theo quy định tại Điều 64 và Điều 65 của Luật này.

5. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu ý kiến góp ý để chỉnh lý dự thảo.

6. Dự thảo được thông qua khi có sự thống nhất ý kiến của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành nghị quyết liên tịch.

Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng ký ban hành nghị quyết liên tịch.”.
	Điều 7. Xây dựng chính sách, pháp luật

1. Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương mời đại diện Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc các cấp tham gia Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập; gửi dự thảo văn bản để Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia ý kiến khi xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đối với đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

2. Chính phủ mời đại diện Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu tại các phiên họp của Chính phủ về chuyên đề xây dựng pháp luật. 

3. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mời đại diện Chính phủ tham gia Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập và góp ý kiến bằng văn bản đối với các dự án luật, pháp lệnh, Nghị quyết liên tịch do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì soạn thảo trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. Điều 10. Hoạt động phản biện xã hội 

1. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao đổi, thống nhất với Chính phủ vào Quý IV hằng năm về kế hoạch phản biện xã hội năm sau. Chính phủ đóng góp ý kiến và chủ động đề nghị những dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị định, nghị quyết, chương trình, đề án quan trọng cần đưa vào kế hoạch phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức các hình thức phản biện xã hội theo kế hoạch đã thống nhất với Chính phủ và quy định của pháp luật trong thời gian cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến về dự thảo văn bản có liên quan và mời đại diện Chính phủ tham dự các hội nghị phản biện xã hội.

3. Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành được giao chủ trì soạn thảo có trách nhiệm gửi dự thảo văn bản, thông tin, tài liệu của các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị định, nghị quyết, chương trình, đề án theo kế hoạch và cử người có trách nhiệm tham dự hội nghị phản biện xã hội hoặc tham gia đối thoại khi Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị.  

4. Chính phủ chỉ đạo, yêu cầu các bộ, ngành được giao chủ trì xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị định, nghị quyết, chương trình, đề án… nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, và gửi văn bản về việc tiếp thu, giải trình đối với các ý kiến, kiến nghị phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định của pháp luật.
	Qua rà soát cho thấy Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp được xây dựng là phù hợp với quy định của Luật hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Các nội dung tại Điều 7, Điều 10 của Nghị quyết liên tịch phù hợp với quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Ngoài ra, Nghị quyết liên tịch đảm bảo quy định về hình thức, thẩm quyền, trình tự theo đúng quy định của Luật. 

	5. 
	Luật Phòng chống tham nhũng, lãng phí
	Điều 74. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận quy định: 

“1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm sau đây: a) Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kiến nghị việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; b) Động viên Nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng; c) Cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng; d) Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.”
	Điều 11. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

1. Hai bên phối hợp trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; động viên Nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định pháp luật.

2. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp khi phát hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thì cung cấp thông tin và đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương áp dụng các biện pháp phòng ngừa, xem xét xử lý theo quy định của pháp luật; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền việc bảo vệ, khen thưởng người phát hiện, tố giác hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

3. Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị giám sát, phản biện xã hội hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiến nghị việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
	Qua rà soát cho thấy quy định tại Điều 11 của Nghị quyết liên tịch phù hợp với quy định tại các khoản tại Điều 74 của Luật phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

	6.
	Luật Tố cáo năm 2018
	Điều 59. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về công tác giải quyết tố cáo: “1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi cả nước; trực tiếp quản lý công tác giải quyết tố cáo của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước. 2. Thanh tra Chính phủ là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi thẩm quyền của Chính phủ. 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác giải quyết tố cáo trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.”

Điều 61. Trách nhiệm thông tin, báo cáo trong công tác giải quyết tố cáo: “1. Hằng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước và gửi báo cáo đến Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác giải quyết tố cáo.”
	 Điều 12. Kiến nghị và giải quyết, trả lời kiến nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

1. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh với Chính phủ tại các phiên họp Chính phủ; báo cáo phản ánh tình hình nhân dân hàng quý gửi Chính phủ; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân tại các kỳ họp Quốc hội hoặc đột xuất, phát sinh. Chính phủ có trách nhiệm xem xét, giải quyết, trả lời hoặc chỉ đạo việc xem xét, giải quyết, trả lời và có văn bản gửi Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

2. Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm xem xét, giải quyết và trả lời bằng văn bản đến Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và công dân đối với đơn khiếu nại, tố cáo của công dân do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chuyển đến và thông báo bằng văn bản đến Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổng hợp tình hình công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

3. Chính phủ nghiên cứu, xem xét, giải quyết và trả lời bảo đảm thời hạn đối với những kiến nghị của Nhân dân về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ thi hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của mình không còn phù hợp với thực tế do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổng hợp, phản ánh.
	Qua rà soát cho thấy quy định tại Điều 12 của Nghị quyết liên tịch phù hợp với quy định tại các khoản tại Điều 59 của Luật  

	7.
	Luật Khiếu nại năm 2011
	- Điều 63. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại: “1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại của các cơ quan hành chính nhà nước trong phạm vi cả nước. Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại trong phạm vi cả nước. 2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại trong phạm vi quản lý của mình.”

- Điều 66. Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận: “1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại theo quy định của Luật này; động viên nhân dân nghiêm chỉnh thi hành pháp luật về khiếu nại; tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại; khi nhận được khiếu nại thì nghiên cứu, hướng dẫn người khiếu nại đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. 2. Khiếu nại do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận chuyển đến phải được người giải quyết khiếu nại xem xét, giải quyết và trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức đã chuyển đơn biết kết quả giải quyết; nếu không đồng ý với kết quả giải quyết đó thì tổ chức đã chuyển đơn có quyền kiến nghị cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp xem xét, giải quyết; cơ quan, tổ chức nhận được kiến nghị có trách nhiệm trả lời kiến nghị đó trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết.”
	Điều 6. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân

 2. Hai bên phối hợp trong thực hiện và phát huy dân chủ; thực hiện đúng, hiệu quả chủ trương “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; xây dựng và thực hiện hiệu quả các quy định về dân chủ ở cơ sở, hòa giải ở cơ sở; thực hiện tốt trách nhiệm tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân theo quy định của pháp luật và các chính sách xã hội khác. 


	Qua rà soát cho thấy quy định tại Điều 6 của Nghị quyết liên tịch phù hợp với quy định tại các khoản tại Điều 63 của Luật. 
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	Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016
	Điều 4. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
1. Tập hợp đồng bào theo tín ngưỡng, tôn giáo và đồng bào không theo tín ngưỡng, tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Phản ánh kịp thời ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của Nhân dân về các vấn đề có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.
4. Tham gia tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ, người theo tín ngưỡng, tôn giáo, các tổ chức tôn giáo và Nhân dân thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
5. Giám sát hoạt động của cơ quan, tổ chức, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.
	Điều 4. Công tác dân tộc, tôn giáo

1. Hai bên phối hợp tuyên truyền, vận động người dân vùng đồng bào dân tộc, theo tôn giáo, người uy tín, tiêu biểu, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Phát huy những nguồn lực, giá trị văn hóa, đạo đức của các dân tộc, tôn giáo để phát triển đất nước; phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo tham gia xã hội hóa y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, dạy nghề, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, an sinh xã hội; phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đối ngoại nhân dân. Phối hợp đề xuất giải quyết hoặc giải quyết các vụ việc khi có phát sinh về công tác dân tộc, tôn giáo.
2. Hai bên chủ động nghiên cứu, rà soát, đề xuất các giải pháp và tiếp thu ý kiến của mỗi bên trong quá trình, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách về dân tộc, tôn giáo; phối hợp trao đổi trong tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đồng bào theo tôn giáo còn khó khăn.  
	Qua rà soát cho thấy quy định tại Điều 4 dự thảo Nghị quyết phù hợp với Điều 4 của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016. 
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�Đóng ngoặc kép ở chỗ nào?
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